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Toán
TIẾT 86: DIỆN TÍCH  HÌNH TAM GIÁC 
I. Mục tiêu:

- HS nắm được cách tính diện tích hình tam giác.

- HS trải nghiệm cắt ghép hình để tìm cách tính diện tích tam giác; vận dụng quy tắc để tính diện tích hình tam giác.

- Giáo dục cho HS tính tự giác, cẩn thận khi làm bài. Bài tập cần là : Bài 1. Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.
II. Chuẩn bị:
- GV, HS: Chuẩn bị 2 tam giác bằng nhau (bộ đồ dùng) (Hoạt động 1)
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	A. Bài cũ:
- Yêu cầu HS vẽ hình tam giác và đường cao tương ứng của hình tam giác.
- Nêu đặc điểm của hình tam giác ?

- Nêu hiểu biết về đường cao trong tam giác ?

-  Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.
	- 1 HS lên vẽ trên bảng.
- 2 HS nêu lại.

- Nhận xét và bổ sung.

	B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung:
	

	Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm cách tính diện tích hình tam giác: 
+ Bước 1: Cắt hình tam giác - Ghép thành hình chữ nhật.
- Yêu cầu HS thao tác theo trình tự: Lấy 2 hình tam giác bằng nhau, xác định đường cao của 1 tam giác , cắt tam giác đó thành 2 mảnh: 1 và 2, ghép 2 mảnh 1 và 2 vào tam giác còn lại để được hình chữ nhật.
	-  HS thao tác cá nhân lần lượt theo các bước, kết hợp trả lời câu hỏi của GV.
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	+ Bước 2: So sánh đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép.

- Yêu cầu HS nhận xét chiều dài hình chữ nhật với đáy DC của tam giác 
- Nhận xét chiều rộng hình chữ nhật với chiều cao của tam giác.

- Yêu cầu HS rút ra nhận xét gì về mối quan hệ giữa diện tích của hình tam giác và hình chữ nhật? 
	- Trao đổi theo cặp, nhận xét.


- Hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng độ dài đáy DC của hình tam giác EDC.

- Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng AD bằng chiều cao EH của hình tam giác EDC.

- Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình tam giác EDC.           

	+ Bước 3: Hình thành quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác.
- Hướng dẫn HS nhận xét:

+ Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

    DC 
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 AD = DC 
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 EH

Vậy diện tíc hình tam giác EDC là:
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* Khuyến khích HS: Muốn tính diện tích tam giác ta làm thế nào?
- Nếu kí hiệu độ dài đáy là a, chiều cao là h, hãy xây dựng công thức tính diện tích tam giác ?

- GV chốt: S = 
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- Nhận xét theo hướng dẫn của GV

- Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

- 1 HS lên viết: S = 
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- HS nhắc lại quy tắc và công thức tính diện tích tam giác.

	Hoạt động 2 : Thực hành:

Bài 1: Tính diện tích tam giác ...

- Cho HS nêu lại cách tính.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Nhận xét 1 số bài và hướng dẫn chữa bài trên bảng lớp.

- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác.
	- HS nêu lại quy tắc và làm bài.

- HS dưới lớp làm vào vở; 2 HS làm bảng lớp.

- Nhận xét.

a) Diện tích của hình tam giác đó là:  

8 
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 6 : 2 = 24 (cm2 )

b) Diện tích của hình tam giác đó là:    

2,3 
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 1,2 : 2 = 1,38 (dm2)

Đáp số: a) 24 cm2; b) 1,38 dm2

	3. Củng cố, dặn dò: 
- Nêu lại quy tắc tính diệnt tích hình tam giác ?

- Nhận xét tiết học; dặn HS về học thuộc quy tắc và chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	- 2 HS nêu lại.


---------------------------------------------------------------
Âm nhạc

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

---------------------------------------------------------------

Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS các bài tập đọc trong học kì I; củng cố cách lập bảng thống kê.

- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 110 chữ /1 phút); đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ; lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu của bài tập 2; nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của bài tập 3.

Kĩ năng sống: Thu thập, xử lý thông tin (Lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể). Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.
- Giáo dục HS yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc; bảng phụ kẻ sẵn bảng thống kê trong bài 2.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài: 
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học :
2. Nội dung:
Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi khoảng 6-7 em bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.
- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc.

- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá. 

Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 2: Lập bảng thống kê...

- Hướng dẫn tìm hiểu về bảng thống kê cần lập:

- Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung thế nào?

- Hãy đọc tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm: Giữ lấy màu xanh.

- Bảng thống kê cần lập theo mấy cột dọc và mấy hàng ngang?

- GV treo bảng phụ để củng cố lại. 

STT

Tên bài

Tác giả

Thể loại

….

…….

….

……

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- Hướng dẫn nhận xét và chốt đáp án đúng.
Bài 3 : Giả sử là bạn của bạn nhỏ (Người gác rừng tí hon), em hãy nêu nhận xét về bạn của mình .

- Lưu ý HS: đọc lại câu chuyện Người gác rừng tí hon để có được những nhận xét chính xác về bạn nhỏ, nói về bạn theo cách nói gần gũi, thân mật như với các bạn cùng lớp chứ không phải như một nhân vật trong truyện.

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.
- Hướng dẫn nhận xét và bổ sung. 

- Chốt: Phẩm chất đáng quý của người bạn đó: là người rất yêu rừng, yêu thiên nhiên. Bạn rất thông minh dũng cảm trong việc bắt bọn chặt gỗ để bảo vệ rừng.
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- HS trao đổi với bạn về nội dung đoạn đọc.

- Nhận xét, đánh giá.

	
	-  Đọc và nêu yêu cầu 

- HS nêu cấu tạo của bảng thống kê trong bài theo gợi ý.
- Thảo luận nhóm 4 làm trong VBT  (1 nhóm làm trong bảng phụ và gắn trên bảng).
- Nhóm khác nhận xét và bổ sung 

- 1 HS đọc lại kết quả 

- Nêu yêu cầu

- 1 HS giải thích rõ yêu cầu và làm mẫu.

- Hoạt động nhóm đôi: Trao đổi với nhau về ý kiến của mình.

- 2- 3 HS báo cáo trước lớp. 

- Nhận xét.
Ví dụ: Bạn em có ba làm nghề gác rừng. Có lẽ vì sống trong rừng từ nhỏ nên bạn ấy rất yêu rừng. Một lần ba đi vắng, bạn ấy phát hiện có nhóm người xấu chặt trộm gỗ, định mang ra khỏi rừng. Mặc dù trời tối, bọn người xấu đang ở trong rừng, bạn ấy vẫn chạy băng rừng đi gọi điện báo công an. Nhờ có tin báo của bạn mà việc xấu được ngăn chặn, bọn trộm bị bắt. Bạn em không chỉ yêu rừng mà còn rất thông minh và gan dạ.

	3. Nhận xét, dặn dò:
- Em học tập được gì ở bạn nhỏ trong câu chuyện Người gác rừng tí hon?

- Nhận xét giờ học, giáo dục HS lòng yêu thiện nhiên, biết bảo vệ thiên nhiên...

- Dặn HS về tiếp tục ôn lại các bài tập đọc và  chuẩn bị bài sau: Ôn tập… (tiết 2)
	- HS nêu ý kiến.


-------------------------------------------------------------

CHIỀU

Kĩ thuật

THỨC ĂN NUÔI GÀ (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:  

- Liệt kê được một số thức ăn thường dùng để nuôi gà.

- Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng nuôi gà. Biết trao đổi, thảo luận, nhận xét, đánh giá bạn.

- Có nhận thức bước đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi.
II. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh minh hoạ một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà. 
- Một số mẫu thức ăn nuôi gà (lúa, ngô, tấm, đỗ tương....). 
- Phiếu học tập (Hoạt động 1, 2).
III. Các Hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp.

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                    2. Nội dung:

Hoạt động  1: Trình bày tác dụng và cách sử  dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp.

- GV yêu cầu HS nhắc lại nội dung kiến thức đã học ở tiết 1.

- GV cho HS thảo luận và hoàn thành phiếu học tập có nội dung như sau:
Phiếu học tập
tác dụng

sử dụng

thức ăn cung cấp chất đạm

thức ăn cung cấp chất khoáng

thức ăn cung cấp Vi-ta-min

thức ăn hỗn hợp

- Gọi HS nhận xét bài của nhóm trình bày.
- Cho các nhóm còn lại trình bày bài của nhóm mình. 

- GV nêu tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo SGK trang 37 và liên hệ thực tiễn.

- Gọi HS nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn hỗn hợp? 

- Cho HS quan sát mẫu một số loại thức ăn nuôi gà trong thực tế? 

- GV kết luận hoạt động 1: Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Có những loại thức ăn gà cần được ăn với liều lượng nhiều, cũng có loại thức ăn chỉ cần ăn với số lượng ít nhưng không thể thiếu được. Nguồn thức ăn cho gà rất phong phú. 

Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập.

- Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà?

- Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp gà khoẻ mạnh, lớn nhanh, đẻ trứng to và nhiều?

- GV sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập.

Phiếu học tập:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống cho phù hợp.

Tác dụng của thức ăn đối với gà là:

( Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của gà.
( Cung cấp nhiệt độ, không khí cho gà.

( Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho gà.

- GV đưa đáp án, HS tự đánh giá kết quả làm bài tập của mình.
	Hoạt động của học sinh:

- HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1

- HS hoạt động theo các nhóm 4. 2 nhóm làm bảng nhóm và trình bày.
- HS nhận xét, đánh giá, bổ sung.

- Lần lượt các nhóm  còn lại lên trình bày kết quả thảo luận của nhóm. 

-  HS nghe và theo dõi trong SGK.
- HS đọc SGK trang 38 để trả lời câu hỏi.

- HS quan sát nhận biết.
- HS đọc ghi nhớ SGK tr 38

- HS liên hệ thực tế và quan sát hình 1 SGK để trả lời.

- HS tự hoàn thành phiếu học tập và báo cáo kết quả

- Nhận xét, đánh giá.


3. Củng cố, dặn dò:
- Kể tên một số loại thức ăn nuôi gà mà em biết? Tại sao phải cho gà ăn phối hợp các loại thức ăn?

- GV nhận xét tinh thần thái độ học tập của các nhóm và cá nhân HS.

- Dặn HS về chăm sóc gà nuôi trong gia đình.
----------------------------------------------------------------

Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I (TIẾT 2)
I. Mục tiêu:

- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS đọc thành tiếng các bài tập đọc trong học kì I; tiếp tục củng cố lại cách lập bảng thống kê.

- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 110 chữ/1phút); biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu của bài tập 2; nói về cái hay của những câu thơ theo yêu cầu của bài tập 3.

Kĩ năng sống: Thu thập, xử lý thông tin (Lập bảng thống kê theo yêu cầu cụ thể). Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm, hoàn thành bảng thống kê.      

- Giáo dục HS lòng thương yêu, quan tâm đến mọi người xung quanh.
II. Chuẩn bị:

 - GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc; 2 bảng nhóm kể bảng thống kê ở bài tập 2.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu:    

	Hoạt động của giáo viên:
1. Giới thiệu bài : 
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học.
2. Nội dung:

Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
- Gọi khoảng 6- 7 em bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học. 
- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc.
- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.
Hoạt động 2: Luyện tập:
Bài 2 : Lập bảng thống kê ....: 

- Hướng dẫn tìm hiểu về bảng thống kê cần lập:

- Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung thế nào?

- Hãy đọc tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm : Vì hạnh phúc con người.
- Bảng thống kê cần lập theo mấy cột dọc và mấy hàng ngang?

- GV treo bảng phụ để củng cố lại:
STT

Tên bài

Tác giả

Thể loại

….

…….

….

……

- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm.

- Hướng dẫn nhận xét và chốt đáp án đúng. 

Bài 3 : Nêu ý kiến: thích bài thơ nào trong chủ điểm: "Vì hạnh phúc con người " và giải thích cái hay trong đó: 

- Hướng dẫn HS tìm 1 số điểm thể hiện cái hay của bài: nội dung, hình thức trình bày, biện pháp nghệ thuật, cách dùng từ ...

- GV yêu cầu HS đọc lại 2 bài thơ: Hạt gạo làng ta và Về ngôi nhà đang xây và thực hiện yêu cầu: 
  + Chọn những câu thơ trong 2 bài em thích.
  + Trình bày những cái hay trong những câu thơ em đã chọn để các bạn hiểu và tán thành sự lựa chọn của em.

- Hướng dẫn nhận xét, góp ý và bình chọn HS có ý kiến hay, giàu sức thuyết phục nhất.
3. Nhận xét, dặn dò:
- Em cảm nhận được điều gì sau khi học xong chủ điểm Vì hạnh phúc con người?

- Nhận xét giờ học; dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập… (Tiết 3)
	Hoạt động của học sinh:
- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- HS trao đổi với bạn về nội dung đoạn đọc.

- Nhận xét, đánh giá.
-  Đọc và nêu yêu cầu 

- HS nêu cấu tạo của bảng thống kê trong bài theo gợi ý.

- Thảo luận nhóm 4 làm trong VBT  (1 nhóm làm trong bảng phụ và gắn trên bảng). 

- Nhóm khác nhận xét và bổ sung. 

- 1 HS đọc lại kết quả. 

- 1 HS đọc và nêu yêu cầu của bài.
- HS nêu ý hiểu về cái hay trong văn, thơ....

- HS làm bài  vào VBT. 
- 3- 4 HS khác trình bày. 
- Nhận xét và bình chọn.
- Nhiều HS nêu theo ý hiểu: Ví dụ: Sống cần biết yêu thương, quan tâm đến nhau; ta nên mang lại niềm hạnh phúc cho những người mình yêu thương; ...


------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I (TIẾT 3)
I. Mục tiêu:

- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS đọc thành tiếng các bài tập đọc trong học kì I; củng cố cho HS vốn từ ngữ về chủ đề môi trường. 

- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 110 chữ/ phút); đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. 

Kĩ năng sống: Kĩ năng thu thập, xử lí thông tin, kĩ năng hợp tác làm việc nhóm hoàn thành bảng thống kê.                                         
- Giáo dục cho học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị: 

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc, học thuộc lòng từ tuần 11 đến tuần 17, giấy khổ to.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Giới thiệu bài :
2. Nội dung: 

Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
- Gọi khoảng 6- 7 em bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.

- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc

- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.
Hoạt động 2. Luyện tập:
Bài 2:

- Cho HS nêu yêu cầu bài tập 2. 

- GV yêu cầu HS giải thích các từ: sinh quyển, thuỷ quyển, khí quyển.

- Tổ chức cho HS làm việc nhóm 4, ghi kết quả vào giấy khổ to:

+ Tìm các từ chỉ các sự vật trong môi trường thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển.

+ Tìm các từ chỉ những hành động bảo vệ môi trường: Trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, trồng rừng ngập mặn, trồng cây gây rừng; Giữ sạch nguồn nước, xây dựng nhà máy nước,…; Lọc khói công nghiệp, xử lý rác thải, chống ô nhiễm bầu không khí,...

- Yêu cầu các nhóm làm vào giấy khổ to dán lên bảng

- Hướng dẫn chữa bài cho học sinh.

3. Củng cố dặn dò:

- Em cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Nhận xét tiết học, nhắc HS về nhà ôn lại bài
	- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- HS trao đổi với bạn về nội dung đoạn đọc.

- Nhận xét, đánh giá.
- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS giải thích.

- HS tự lập bảng thống kê theo  nhóm 4.

- HS dán giấy, trình bày.

- Nhận xét, bổ sung.

- HS tự liên hệ bản thân.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2024
Tiếng Anh (2 tiết)
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------
Thể dục

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM  TRA CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 4)

I. Mục tiêu:

- Ôn tập kết hợp kiểm tra HS đọc thành tiếng các bài trong học kì I; HS nắm được nội dung bài viết chính tả “Chợ Ta-sken”. 

- HS đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học (tối thiểu 110 chữ /phút); đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc từ 2- 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; nêu được nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. 

Nghe viết đúng bài chính tả, tốc độ viết khoảng 95 chữ /15 phút; viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoàivà các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài “Chợ Ta-sken”, không mắc quá 5 lỗi.

- Giáo dục HS ý thức giữ vở sạch, rèn chữ đẹp.
II. Chuẩn bị: 

- Bản đồ thế giới để giới thiệu bài chính tả; Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài:
- Giới thiệu nội dung và yêu cầu giờ học. 

2. Nội dung: 

Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:
- Gọi khoảng 4- 5 em bốc thăm đọc các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học.

- Yêu cầu HS trả lời một câu hỏi tìm hiểu nội dung đoạn, bài đọc.
- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá.
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chính tả:
- Treo bản đồ giới thiệu về nước U-dơ-bê-ki-stan và chợ Ta-sken
- Đọc mẫu bài viết :

- Em hãy nêu nội dung chính của bài?     

- Tìm những từ ngữ tả hình dáng người phụ nữ ở thủ đô nước U-dơ-bê-ki-stan ? 

- Yêu cầu HS tự ghi lại những từ khó viết và hướng dẫn HS cách trình bày.

- Đọc cho HS viết bài trong vở. 

- Nhận xét 4- 5 bài viết của HS, nhận xét chung. 
	- HS đọc trong SGK (hoặc đọc thuộc lòng) 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.

- HS trao đổi với bạn về nội dung đoạn đọc.

- Nhận xét, đánh giá

	
	- Theo dõi trong SGK.
- Tả cảnh mọi người trong chợ…

- Nước da bánh mật …..nhịp bước

- Đọc thầm tự ghi ra nháp những từ dễ viết sai : Ví dụ: Ta-sken, nẹp thêu, xúng xính, chờn vờn, thõng dài, ve vẩy,…. 2- 3 HS báo cáo. 

- Viết bài. 

- Đổi vở soát lỗi, báo cáo.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Em thích nhất hình ảnh nào ở chợ Ta-sken ?

- Nhận xét giờ học; dặn dò HS chuẩn bị bài sau: Ôn tập cuối học kì I (tiết 5)


-------------------------------------------------------------------

CHIỀU 
Tiếng Việt
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (TIẾT 5)

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS cấu tạo của bài văn viết thư.
-  Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong học kì I đủ 3 phần (phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết.

- Giáo dục cho học sinh có ý thức học tập tốt.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài: 
	

	2. Luyện tập:
Đề bài: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì I . 
- Gạch chân những yêu cầu chính

- Hướng dẫn tìm hiểu đề: thể loại, đối tượng, mục đích.
- Hướng dẫn cụ thể nội dung chính của thư : 

+ Kể kết quả và sự tiến bộ của em trong học kì I.
+ Nêu quyết tâm trong học kì II

- Hướng dẫn làm nhanh một vài phần.
- Cho HS viết bài trong vở.

- Theo dõi, giúp đỡ những em còn lúng túng.

- Hướng dẫn nhận xét và đánh giá một số bài viết của HS.
	- Đọc đề và xác định yêu cầu.
- Nhắc lại hình thức trình bày một bức thư.

- Đọc phần gợi ý 

- 2-3 HS làm mẫu 

- HS viết bài trong vở 

- HS lần lượt đọc thư của mình

- Nhóm khác nhận xét và đánh giá 

	3. Củng cố, dặn dò: 

- Củng cố cách viết thư, nhận xét giờ học

- Dặn dò HS chuẩn bị  bài Ôn tập... (tiết 6).
	- 1 HS nêu lại cấu tạo của một bức thư.


-----------------------------------------------------------
Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 (TIẾT 6)

I. Mục tiêu

- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 110 tiếng/ phút; biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ; thuộc 2, 3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn. 

- Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi của bài tập 2. Biết nhận xét, đánh giá bạn đọc.

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.
II. Chuẩn bị:

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng (Hoạt động 1).
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

- GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc:
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của học sinh:

- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút.

- HS tiếp nối lên đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn.

	Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào giấy nháp.
- Gọi HS chữa bài.
- Gọi HS tiếp nối trình bày câu trả lời của mình.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.
3. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nêu ý nghĩa bài thơ?

- GV nhận xét tiết học.
	- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân vào nháp.

- 1 số học sinh chữa bài.
- HS tiếp nối nhau đọc câu văn của mình.
- 4 hs tiếp nối nhau trình bày câu trả lời của mình

a. Từ Biên giới

b. Nghĩa chuyển

c. Đại từ xưng hô: em và ta

- HS nêu ý nghĩa của bài thơ.


--------------------------------------------------------------

Kĩ năng sống

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø t­ ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2024
Tiếng Việt

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC KIỂM TRA
(Phần đọc hiểu)
----------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt

NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC KIỂM TRA

(Phần viết)
----------------------------------------------------------------------
Toán
NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC KIỂM TRA
----------------------------------------------------------------------
Lịch sử.

  ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:  

- Hệ thống những sự kiện lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 

- Nhớ được những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong giai đoạn cuối thế kỉ 19 đến cách mạng thánh tám năm 1945. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi; biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- GD ý thức học và tìm hiểu lịch sử, tự hào về truyền thống anh hùng của nhân dân ta.

II. Chuẩn bị:

- PHT ghi hệ thống câu hỏi ôn tập (HĐ2)

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu bài.

2. Hướng dẫn ôn tập:
HĐ1: Hệ thống các giai đoạn lịch sử đã học

- Các em đã đ​ược tìm hiểu những giai đoạn lịch sử nào?

- GV nhận xét bổ sung kết luận:

+ Giai đoạn 1: Hơn 80 năm chống Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

+ Giai đoạn 2: Bảo vệ chính quyền non trẻ trường kì kháng chiến chống Thực dân Pháp 
(1945 - trước chiến dịch Điện Biên Phủ 1954)

Hoạt động 2: Hệ thống các sự kiện và nhân vật lịch sử tiêu biểu
- GV hướng dẫn HS ôn tập theo hệ thống câu hỏi ghi trong phiếu học tập.

+ TD  Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?

+ Ai là người được ND ta suy tôn là Bình Tây Đại nguyên soái?

+ Ai đề nghị vua Tự Đức canh tân đất nước ?

+ Cuộc phản công ở kinh thành Huế năm 1885 do ai lãnh đạo?

+ Phong trào chống Pháp bùng lên mạnh mẽ trong cả nước cuối thế kỉ XIX có tên là gì?

+ Ai là người tổ chức phong trào Đông Du?

+ Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ? Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

+ Sự kiện trọng đại nhất của CMVN năm 1930 là gì ? ý nghĩa của sự kiện đó?

+ Năm 1945 nước ta có những sự kiện lịch sử trọng đại nào?

+ Nêu ý nghĩa của CM T8 năm 1945?

+ Ngày 2/9/1945 có ý nghĩa lịch sử như thế nào với CMVN? 

+ Sau khi giành độc lập chính quyền non trẻ gặp những khó khăn gì ?

+ Chính quyền non trẻ đã làm gì để vượt qua những khó khăn ban đầu ?

+ Ngày 19 - 12 - 1946 sự kiện gì đã xảy ra ?

- Sau khi HS thảo luận, trình bày ý kiến, GV kết luận, nhấn mạnh 2 sự kiện: ĐCSVN ra đời và CM tháng 8 và một số sự kiện khác để HS ghi nhớ .

Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của một số sự kiện quan trọng

- YC HS thảo luận và trình bày

+ Nhóm 1, 2: Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Nhóm 3, 4: Nêu ý nghĩa của ngày 2 - 9 - 1945?

+ Nhóm 5,6: Giới thiệu về một số nhân vật lịch sử mà em biết?

- Các nhóm thảo luận và cử đại diện trình bày

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu một số sự kiện tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử đã học?.

- GV nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh
- Hs nêu tên các giai đoạn lịch sử đã học.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV chia lớp thành 2 đội, lần lượt đội này nêu câu hỏi, đội kia trả lời.

- Nếu đội này không trả lời được hoặc trả lời sai thì đội kia sẽ được quyền bổ sung.

- Kết thúc trò chơi đội nào trả lời được nhiều hơn là đội đó thắng cuộc.

- HS hoạt động theo nhóm 

- Đại diện trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS nêu tên một số sự kiện đáng nhớ. 


-------------------------------------------------------------
CHIỀU

Khoa học

ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. Mục tiêu:

- Ôn tập các kiến thức về: Đặc điểm giới tính; một số biện pháp phòng tránh bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân; tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học. 
- Rèn kĩ năng ghi nhớ, nắm chắc các kiến thức đã học. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi; biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn; biết phối hợp với bạn chơi trò chơi.

- Giáo dục  HS biết vận dụng các kiến thức vào cuộc sống.

II. Chuẩn bị

- Hình trong SGK (trang 68) (Hoạt động 1)

- Phiếu học tập (Hoạt động 1)

III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên
A. Bài cũ:
- Gọi HS trả lời câu hỏi:

- Nêu đặc điểm và công dụng của một số loại tơ sợi tự nhiên?

- Nêu đặc điểm và công dụng của một số loại tơ sợi nhân tạo?

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập.
Mục tiêu: Giúp HS củng cố và hệ thống các kiến thức về: đặc điểm giới tính; một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân.
Cách tiến hành:

- Giáo viên phát phiếu học tập theo mẫu SGV trang 119.

- Gọi HS đọc yêu cầu của phiếu.

- Yêu cầu HS tự làm.
- Gọi từng học sinh lên chữa bài.

- Chốt đặc điểm giới tính, một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân.
Hoạt động 2: Thực hành:
Mục tiêu: Củng cố lại các kiến thức về tính chất và công dụng của một số vật liệu đã học.

Cách tiến hành:

- Chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Làm bài tập về công dụng và tính chất của tre, sắt, các hợp kim của sắt, thuỷ tinh.

+ Nhóm 2 : Làm bài tập về công dụng và tính chất của đồng, đá vôi, tơ sợi.

+ Nhóm 3: Làm bài tập về tính chất, công dụng của nhôm, gạch, ngói, chất dẻo.

+ Nhóm 4: Làm bài tập về tính chất, công dụng của mây, song, xi măng, cao su.

- Cho học sinh trình bày kết quả.

- Giáo viên chốt lại: đặc điểm, tính chất, công dụng của một số chất thường gặp trong cuộc sống. 

Hoạt động 3: Trò chơi "Đoán chữ":
Mục tiêu: Củng cố kiến thức trong chủ đề con người và sức khoẻ.
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm.

- Nêu luật chơi (SGV trang 123).
- Nhóm nào đoán được nhiều câu đúng là thắng cuộc.

- GV tuyên bố nhóm thắng cuộc.

Chốt các đáp án:

Câu 1: Sự thụ tinh;  
Câu 2: Bào thai (thai nhi)
Câu 3: Dậy thì;  
Câu 4: Vị thành niên
Câu 5: Trưởng thành;  
Câu 6: Già; 

Câu 7: Sốt rét;  
Câu 8: Sốt xuất huyết
Câu 9: Viêm não;  
Câu 10: Viêm gan A.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhắc lại nội dung bài học.
- Nhắc HS ôn lại bài, chuẩn bị tham gia kiểm tra định kĩ đạt kết quả cao.
	Hoạt động của học sinh
- 2 HS trả lời.
- Vải bông thấm nước có thể rất mỏng, nhẹ như vải màn hoặc cũng có thể dày dùng làm lều, bạt. 

- Không thấm nước, dai, mềm, không nhàu... được dùng trong y tế, làm bàn chải, dây câu cá, đai lưng an toàn, một số chi tiết máy móc, ....

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Đọc nội dung bài tập trong phiếu học tập.

- Làm việc cá nhân, ghi lại vào phiếu học tập.

- Chữa bài. Lớp nhận xét và bổ sung.

- Học sinh làm việc theo nhóm, đại diện ghi các nội dung vào giấy.

- Trình bày ý kiến trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Học sinh chơi trò chơi theo nhóm.

- HS theo dõi.
- Chơi theo hướng dẫn của giáo viên.
- Đánh giá nhóm thắng cuộc.


-------------------------------------------------------------
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM

(Dạng 3: Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó)

I. Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS về giải toán về tỉ số phần trăm dạng: Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.
- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức đã học về tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm để hoàn thành các bài tập. 

- Giáo dục cho HS tính cẩn thận, tự giác.
II. Chuẩn bị : 

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Tổ chức cho HS hỏi đáp về cách giải bài toán về tỉ số phần trăm dạng: Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.

- Yêu cầu HS lấy ví dụ và thực hiện tính.
- Nhận xét, kết luận về cách tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.

Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Lớp 5A có 18 học sinh nam và chiếm 60% số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh?
- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Gọi HS nêu cách giải bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Củng cố, rèn kĩ năng vận dụng tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó vào giải toán có lời văn.
Bài 2: Đội văn nghệ của trường Thắng Lợi có 24 bạn nam, chiếm 40% số bạn của cả đội văn nghệ. Hỏi đội văn nghệ đó có bao nhiêu bạn nữ?
- Bài toán thuộc dạng toán nào?

- Gọi HS nêu cách giải bài toán.
- Cho HS làm bài vào vở.
* KKHS giải bằng hai cách
- GV nhận xét chữa bài.
- Chốt: Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó vào giải toán có lời văn.
Bài 3: Tháng vừa qua một xí nghiệp đã may được 7935 bộ quần áo. Tính ra xí nghiệp đạt 115% kế hoạch. Hỏi xí nghiệp đã may nhiều hơn so với dự định bao nhiêu bộ?
- Muốn tính được số bộ nhiều hơn dự định làm thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài

- Chốt: tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó vào giải toán có lời văn.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*. Một Trại nuôi ong vừa mới thu hoạch mật ong. Sau khi bán đi 135lít mật ong thì lượng mật ong còn lại bằng 62,5% lượng mật vừa thu hoạch.
a, Hỏi trại đó có bao nhiêu lít mật ong vừa mới thu hoạch?

b, Người ta đem lượng mật ong còn lại đổ hết vào các chai, mỗi chai chứa 0,75l mật. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai mật ong.

- Gợi ý: 
- Tìm số phần trăm mật ong đã bán.
- Tìm 1%
- Tìm tổng số mật ong.

- Tìm số mật ong còn lại.

- Tìm số chai mật ong.
- Tổ chức cho HS chữa bài.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Củng cố, rèn kĩ năng vận dụng tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó vào giải toán có lời văn.
3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó?

- Nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh
- 1 HS điều khiển lớp thảo luận. 

- HS tự lấy ví dụ và làm nháp

- 2- 3 HS nhắc lại.
- Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.

- HS nêu cách giải bài toán.
- HS làm bài.

Bài giải:
     Lớp 5A có số học sinh là:

18 x 100 : 60 = 30 (học sinh)

          Đáp số: 30 học sinh

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Tìm một số khi biết một số phần trăm của số đó.

- HS nêu cách giải bài toán.
- HS làm bài.

Bài giải:
Đội văn nghệ có tất cả là:

24 x 100 : 40 = 60 (bạn)

   Số bạn nữ trong đội là:

           60 - 24 = 36 (bạn) 

                       Đáp số: 36 bạn

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Tính số quần áo may theo dự định.
- HS làm bài cá nhân, 1 HS làm bảng lớp.

Bài giải:
Số quần áo xí nghiệp dự định may là: 
7935 : 115 x 100 = 6900 (bộ)

Xí nghiệp may nhiều hơn dự định là: 7935 - 6900 = 1035 (bộ)

                        Đáp số: 1035 bộ

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS theo dõi gợi ý và làm bài

Bài giải:
Coi lượng mật ong thu được là 100% thì lượng mật ong đã bán là: 100% - 62,5% = 37,5%
Lượng mật ong thu hoạch là:   

135 : 37,5 x 100 = 360 (l)

Lượng mật ong còn lại là:

360 - 135 = 225 (l)

Số chai chứa hết 225 l mật ong là: 225 : 0,75 = 300 (chai)

            Đáp số: a, 225 l
                          b, 300 chai
- Nhận xét, đánh giá bạn.


----------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 87: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Biết: tính diện tích hình tam giác; tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông. 

- Rèn luyện kĩ năng tính diện tích của hình tam giác . (Bài tập  cần làm: bài 1, 2, 3). Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của mình, của bạn.

- Giáo dục học sinh lòng say mê toán học; phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:

- Yêu cầu HS lên bảng điền số thích hợp vào ô trống.
Độ dài đáy

Chiều cao

Diện tích hình tam giác
43,2 cm

6,7 cm

34,8 dm

9,2 dm

6,8 m

23,4 m 

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Nhận xét chốt đáp án đúng.
- Củng cố cách tính diện tích hình tam giác.

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung: Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: 

- GV cho HS đọc đề bài trong SGK trang 88.

- Yêu cầu HS nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- Cho 1 HS nêu cách làm.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.

- Củng cố cách vận dụng công thức tính diện tích tam giác .
	Hoạt động của học sinh:

- 1 HS làm bài trên bảng lớp, lớp làm bài vào nháp và nêu cách tính diện tích hình tam giác.

- 1 HS nhận xét bài trên bảng lớp.
- HS tự kiểm tra bài làm của mình.
- Lắng nghe.
- HS đọc, xác định yêu cầu.


- HS nhắc lại.

- 1 HS nêu.
- 2 học sinh làm bảng. Lớp làm vở:
a) Diện tích hình tam giác đó là:

          30,5 x 12 : 2 = 183 (dm2) 

b) 16 dm = 1,6 m

Diện tích hình tam giác đó là:

           1,6 x 5,3 : 2 = 4,24 ( m2) 

- Học sinh nhận xét, đánh giá.

- Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.

	 Bài 2: 
	

	- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
	- 1 HS đọc trong SGK trang 88 và, xác định yêu cầu.

	- GV vẽ hình lên bảng sau đó chỉ vào hình tam giác ABC và nêu: Coi AC là đáy, em hãy tìm đường cao tương ứng với đáy AC của hình tam giác ?

- Tương tự cho HS tìm đường cao tương ứng với đáy AB của tam giác ?

- GV cho HS tìm các đường cao của tam giác DEG.

- Hình tam giác ABC và DEG trong bài là hình tam giác gì?

* Khuyến khích HS nêu nhận xét về đường cao trong tam giác vuông?
	- HS quan sát và nêu: 

- Đường cao tương ứng với đáy AC là AB.
- Đường cao tương ứng với đáy AB là AC.
- HS hoạt động theo nhóm 2 chỉ trên hình trong SGK trang 88 đáy và đường cao.

- Hai hình tam giác là tam giác vuông.

- HS nêu nhận xét, HS khác bổ sung.

	- Củng cố về nhận diện đường cao trong hình tam giác vuông chính là hai cạnh góc vuông.
	

	Bài 3: 

- GV gọi HS nêu yêu cầu.
- Hình tam giác trong bài có đặc điểm gì? 

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
* Khuyến khích HS nêu cách tính diện tích của hình tam giác vuông?

- Chốt: cách tính diện tích tam giác vuông: Lấy tích số đo hai cạnh góc vuông rồi chia cho 2
3. Củng cố, dặn dò:
	- HS đọc, xác định yêu cầu của bài.

- Hình tam giác vuông.

- HS làm bài vào vở.
a) Diện tích của hình tam giác vuông ABC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2) 

b) Diện tích của hình tam giác vuông DEG là: 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

         Đáp số: a) 6cm2; b) 7,5cm2  

- Nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Nêu cách tính diện tích hình tam giác vuông.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

	- Gọi HS nhắc lại cách tính diện tích của hình tam giác ? Tam giác vuông?

- GV nhận xét tiết học.


-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø n¨m ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2024
Tiếng Anh 

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-----------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 88: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:  

- Biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân; tỉ số phần trăm của 2 số; Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân; Làm các phép tính với số thập phân. 

- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân; chuyển đổi số đo đại lượng và giải toán về tỉ số phần trăm. (Bài tập cần làm: phần 1; phần 2: Bài 1, 2) Biết nhận xét, đánh giá bài làm của mình, của bạn.

- Giáo dục HS ý thức tự giác ôn tập, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kì.

II. Chuẩn bị: 

- Giáo viên in phiếu học tập cho học sinh, nội dung là các bài tập của phần 1 phần 2 (Bài 1, 2) trong SGK, trang 89.

III. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:

- GV yêu cầu HS tính diện tích của hình tam giác có hai cạnh góc vuông là 5 cm và 4 cm?

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.
- Nhận xét và yêu cầu HS dưới lớp đổi chéo vở nháp và kiểm  tra bài cho nhau.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Tổ chức cho HS tự làm bài.
- GV phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS tự làm bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn chữa bài:

Phần 1:
- GV gọi 1 HSđọc đáp án mình chọn của từng câu và giải thích.
Phần 2: 

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.
Hoạt động 3: Hướng dẫn tự đánh giá.
- GV cho HS đổi chéo bài và đối chiếu đáp án trên bảng lớp và báo cáo kết quả bài làm của bạn.

- Nhận xét tuyên dương học sinh làm bài tốt.

3. Củng cố, dặn dò:

- Giáo viên nhận xét tiết học, khen ngợi những em nắm chắc kiến thức và tham gia tích cực trong giờ học.
	Hoạt động của học sinh:

- HS làm bài vào nháp, 1 HS làm bảng lớp

  Diện tích của hình tam giác đó là:

5 x 4 : 2 = 10 (cm2)

- HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.
- HS đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- Học sinh tự làm.
- 1 HS đọc lớp theo dõi và nhận xét.
Đáp án:  1. Khoanh vào B.
               2. Khoanh vào C.
               3. Khoanh vào C.
- 2 HS lên bảng lần lượt chữa bài, lớp theo dõi và nhận xét đáp án đúng.
Bài 1: Kết quả tính đúng là:

a) 39,72 + 46,18 = 85,9

b) 95,64 - 27,35 = 68,29

c) 31,05 x 2,6 = 80,73

d) 77,5 : 2,5 = 31

Bài 2: 

a) 8m 5dm = 8,5 m 

b) 8m2 5 dm2 = 8,05 m2  
- HS đổi chéo bài kiểm tra bài cho nhau.                              


---------------------------------------------------------
Đạo đức

ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

I. Mục tiêu

- HS chọn được cách giải quyết tích cực nhất, thể hiện ý chí vượt lên khó khăn trong cuộc sống, trong các tình huống để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ; biết ứng xử phù hợp trong tình huống bạn mình làm điều sai,...

- Hình thành kĩ năng xử lí tình huống. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để đóng vai xử lí các tình huống; biết nhận xét, đánh giá bạn.

- Giáo dục HS ý chí vượt khó; thân ái, đoàn kết với bạn bè; tôn trọng, thân thiện, yêu quý với người già, em nhỏ, phụ nữ...

II. Chuẩn bị:

- Một số tình huống để HS tìm hiểu.
III. Các hoạt động dạy - học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:

- Gọi HS nêu một số biểu hiện về hợp tác với nhừng người xung quanh?

- Ích lợi của hợp tác với mọi người?

- Nhận xét tuyên dương học sinh 

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                    2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hệ thống các bài đã học trong học kì I:
- Yêu cầu HS nhắc lại tên các bài đạo đức đã học trong học kì I?

- Cho HS thực hiện trao đổi theo nhóm 4 ôn lại một số kiến thức liên quan đến bài đó?

- Gọi HS nêu trước lớp, nhóm khác nhận xét bổ sung (nếu chưa chính xác).
Hoạt động 2: Thực hành kiến thức:
- Yêu cầu HS cho biết việc làm nào nên làm? Việc nào không nên làm?
+ Trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận.

+ Đã nhận việc gì thì làm đến nơi, đến chốn.

+ Cứ hứa nhưng không cần làm.

+ Chỉ con nhà nghèo mới cần có chí.

+ Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

+ Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.

+ Quát nạt em bé.

+ Khi lên xe ô tô luôn nhường cho các bạn nữ lên trước

+ Không thích ngồi cạnh các bạn nữ.

+ Việc của ai, người nấy biết.

- GV nhận xét, chốt việc nên làm.
Hoạt động 2: Thực hành xử lí tình huống:
- GV đưa các tình huống yêu cầu HS thảo luận nhóm và đóng vai:
+ Tình huống 1: Trên đường đi học về, thấy một em bé bị lạc, đang khóc tìm mẹ.

+ Tình huống 2: Bạn phê bình khi em mắc khuyết điểm.

+ Tình huống 3: Khi xin phép mẹ đi dự sinh nhật bạn, em hứa sẽ về sớm  nấu cơm. Nhưng mải vui, em về muộn.

+ Tình huống 4: Em đang chơi vui cùng các bạn thì một cụ già đến hỏi đường.

+ Tình huống 5: Tuần tới, lớp em tổ chức hái hoa dân chủ và tổ 2 được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc vui này. Nếu là thành viên tổ 2 các em sẽ dự kiến thực hiện nhiệm vụ trên như thế nào?

- GV gọi từng nhóm lên đóng vai thực hiện tình huống trên, nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét tuyên dương nhóm thực hiện tốt.

3. Củng cố - dặn dò:

- Em cần làm gì để xứng đáng là HS lớp 5?
- GV nhận xét tiết học.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS lần lượt trả lời trước lớp.

- Học sinh nhận xét, đánh giá.
- Lắng nghe.
- HS lần lượt nêu.
- HS thảo luận theo nhóm 4 và nêu.
- HS theo dõi, bổ sung.

- HS thảo luận theo nhóm 2 chọn việc làm đúng và báo cáo trước lớp, có thể giải thích tại sao nên làm việc đó.
- HS theo dõi và thực hành trao đổi đóng vai tình huống theo nhóm 6.
- Các nhóm đóng vai trước lớp, và trao đổi cách giải quyết phù hợp.



---------------------------------------------------------------
Khoa học

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT

I. Mục tiêu:

- Nêu được ví dụ về một số chất ở thể rắn, thể lỏng và thể khí.

- Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm, hợp tác tìm hiểu bài. 

Biết trao đổi thảo luận, phối hợp với bạn chơi trò chơi; biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị:

- Bộ phiếu ghi tên một số chất (mỗi phiếu một chất ) (Hoạt động 1).
- Hình trang 73 SGK (Hoạt động 3).
III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Trò chơi tiếp sức: Phân biệt 3 thể của chất.
	Hoạt động của học sinh:



	Mục tiêu: HS biết phân biệt 3 thể của chất. 

Chuẩn bị: Như sách hướng dẫn trang 124.
	

	Cách tiến hành:

Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn:
	

	- GV chia lớp thành 3 đội chơi. 

- GV phổ biến cách chơi. (SGV trang 125).
Bước 2: Tổ chức cho HS chơi.
	- Các đội cử đại diện lên chơi.

- HS theo dõi.

- HS chơi theo nhóm.

- Lần lượt từng HS của các nhóm lên  gắn thẻ.

	Bước 3: Cùng kiểm tra và tuyên dương đội thắng cuộc.

Đáp án 

Bảng ba thể của chất:
Thể rắn

Thể lỏng

Thể khí

cát trắng

cồn

hơi nước

đường

dầu ăn

ô-xi

Nhôm

nước

Ni – tơ

muối

xăng

nước đá

- Chốt: Các chất tồn tại ở ba thể: thể rắn, thể lỏng, thể khí.
	- HS nhận xét đối chiếu bài của nhóm mình với đáp án.

	Hoạt động 2: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.
	

	Mục tiêu: HS nhận biết được đặc điểm của chất rắn, lỏng, khí.

Cách tiến hành:
- GV phổ biến cách chơi và luật chơi.

- GV đọc câu hỏi.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Đáp án: 1 - b ; 2 - c ; 3 - a.
	- HS theo dõi.
- Các nhóm thảo luận và ghi đáp án vào bảng, sau đó nhóm nào giơ tay trước được trả lời trước, nếu đúng là thắng cuộc.

- 1 HS đọc lại các đáp án đúng.

	Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận.
	

	Mục tiêu: HS nêu được một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày.

Cách tiến hành: 

- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 73 và nói về sự chuyển thể của nước.

- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết.
	- HS thảo luận theo nhóm 2 và nêu 

Đáp án:  
+ Hình 1: Nước ở thể lỏng

+ Hình 2: Nước đá chuyển từ thể rắn sang thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ bình thường.

+ Hình 3: Nước bốc hơi chuyển từ thể lỏng sang thể khí ở nhiệt độ cao 

- 2 HS đọc trước lớp.

	 - GV kết luận : Qua những ví dụ trên cho thấy, khi thay đổi nhiệt độ, các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác, sự chuyển thể này là một dạng biến đổi lí học.
	

	HĐ4: TC “Ai nhanh, ai đúng”
	

	Mục tiêu: 
- HS kể tên được một số chất ở thể rắn, lỏng, khí.

- Kể tên được một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu cho các nhóm, yêu cầu trong cùng một thời gian nhóm nào viết được nhiều chất ở ba thể khác nhau hoặc nhiều tên chất chuyển từ thể này sang thể khác là thắng. 
	- HS hoạt động theo nhóm 4 và nêu kết quả.

	- GV và HS cùng kiểm tra các nhóm, sau đó tuyên dương nhóm thắng cuộc.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc mục: Bạn cần biết. 

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS đọc.


--------------------------------------------------------------------

CHIỀU:
Đạo đức
BÀI 8: HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH (TIẾT 2)

(Dạy học trải nghiệm)

I. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết :
- Cách thức hợp tác với người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. 

- Biết xử lí một số tình huống liên quan đến việc hợp tác với người xung quanh trong học tập, lao động, sinh hoạt hàng ngày. 

HS được trải nghiệm đóng vai xử lí các tình huống liên quan đến việc hợp tác với người xung quanh (Hoạt động 2).
- HS có ý thức hợp tác với những người xung quanh trong công việc.

II. Chuẩn bị:  
Phiếu học tập cho hoạt động 3.
III. Các hoạt động dạy, học: 

	Hoạt động của giáo viên
A . Bài cũ:
- Gọi HS trả lời câu hỏi:

- Vì sao chúng ta cần hợp tác với những người xung quanh ? 

- Các em cần hợp tác với những người xung quanh như thế nào?

- Nhận xét, tuyên dương HS trả lời tốt.
B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 3 - SGK
Mục tiêu: HS biết nhận xét một số hành vi, việc làm có liên quan đến việc hợp tác với những người xung quanh.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi nội dung bài tập 3.

- Gọi HS trình bày kết quả trước lớp

- GV kết luận:

+ Việc làm của Tâm, Nga, Hoan trong tình huống (a) là đúng.

+ Việc làm của bạn Long trong tình huống (b) là chưa đúng.

- Chốt: Cần hợp tác với nhau để hoàn thành tốt công việc chung.
Hoạt động 2: Hướng dẫn xử lí tình huống (Bài tập 4-SGK)

Mục tiêu: Biết xử lí một số tình huống liên quan dến việc hợp tác với người xung quanh.
- GV gọi HS đọc yêu cầu và các tình huống trong bài tập 4.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận đóng vai xử lí tình huống.

- Gọi 1 vài nhóm trình bày trước lớp. 

- GV kết luận :

a) Trong khi thực hiện công việc chung, cần phân công nhiệm vụ cho từng người, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau.

b) Bạn Hà có thể bàn bạc với bố mẹ về việc mang những đồ dùng cá nhân nào, tham gia chuẩn bị hành trang cho chuyển đi.

Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập 5 - SGK:

Mục tiêu: HS biết xây dựng kế hoạch hợp tác với những người xung quanh trong các công việc hàng ngày.
- Cho HS làm vào phiếu học tập.

- Gọi HS trình bày 

- GV nhận xét về những dự kiến của HS.

- Kết luận: Trong công việc chúng ta cần biết hợp tác với mọi người xung quanh. Việc làm đó sẽ giúp cho công việc được thực hiện thuận lợi và đạt kết quả cao hơn.

- Liên hệ cho HS thấy được sự cần thiết khi biết phối hợp với những người xung quanh,..

3. Củng cố, dặn dò.

- Nêu một số việc làm thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS thực hiện việc hợp tác với mọi người ở nhà, ở trường, ở khu dân cư,...
	Hoạt động của học sinh
- 2 HS lần lượt trả lời.
- Hợp tác với những người xung quanh công việc sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn.

- Phân công nhiệm vụ cho nhau; khi thực hiện công việc chung cần bàn bạc, hỗ trợ với nhau. 

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS thảo luận.
- HS trình bày kết quả đã thảo luận. Những em khác nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu (SGK trang 27).
- HS thảo luận nhóm 4, đóng vai xử lí tình huống.

- HS một số nhóm đóng vai trước lớp.

- Những em khác nhận xét cách giải quyết của nhóm bạn.

- HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh.

- HS trình bày dự kiến sẽ hợp tác với người xung quanh trong một số việc; các bạn khác có thể góp ý.


-------------------------------------------------------------------
Thể dục

ĐHĐN - TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC THEO VÒNG TRÒN”

I. Mục tiêu

  - Ôn đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.

  - HS thực hiện thực hiện được động tác đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp. Biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi chủ động.

   - HS tự giác, tích cực, chủ động.

II. Địa điểm phương tiện

   - Địa điểm: Trên sân trường.

   - Phương tiện: còi, sân chơi trò chơi.

 III. Tiến trình bài giảng
	NỘI DUNG
	ĐL
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1. Phần mở đầu 

- Nhận lớp. 

- Phổ biến nhiệm vụ bài học.

+ Khởi động:

- Chạy khởi động.

- Tại chỗ xoay khớp tay, chân hông vai.

2. Phần cơ bản 

- Đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp

+ Chia tổ tập luyện.

+ Cán sự lớp điều khiển.

 + Từng tổ báo cáo kết quả.

*KKHS: thực hiện lại động tác đi đều vòng phải, vòng trái

+ Tổ chức thi đua giữa các tổ.

Chốt: Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác.

- Học trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.

+ GV nêu tên trò chơi.

+ Nêu cách chơi, luật chơi.

*KKHS: Chơi mẫu

+ Tổ chức cho HS chơi.

Chốt: Y/c HS biết cách chơi và tham gia chơi nhiệt tình

3. Phần kết thúc 

- Thả lỏng. 

- Hệ thống bài.

- Nhận xét giờ học.
	5-7’

18-22’

10-12’

8-10’

4-6’


	- Lớp trưởng tập hợp lớp 

             x x x x x x x x

             x x x x x x x x

        x   x x x x x x x x

               GV           

- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài học.

- HS lắng nghe.  

- Đội hình vòng tròn khởi động :


                   GV                              

- GV nêu tên động tác, tổ chức cho HS thực hiện.

- CS điều khiển lớp tập, GV quan sát, nhận xét.

- GV chia tổ cho HS về vị trí tập luyện.

- Đội hình chữ U tập luyện tổ trưởng điều hành tổ tập luyện

- Gv đi quan sát sửa sai cho học sinh.

- GV hội khẩu lệnh về ĐH tập hợp

- Tổ trưởng báo cáo tình hình tập luyện của tổ mình.

- GV tuyên dương các bạn tập tốt và nhắc nhở các bạn tập chưa tích cực.

- Sau đó GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV quan sát nhận xét, đánh giá.

- GV củng cố bài.

- GV nêu tên trò chơi, luật chơi.

- GV tổ chức cho HS chơi thử, sau đó chơi chính thức.

+ Gọi 1-2 em lên chơi thử.

- GV quan sát, nhận xét.

- Đội hình trò chơi.

 GV nhận xét, đánh giá

- HS thả lỏng tại chỗ.

- GV hệ thống bài.

- GV nhận xét giờ học.


--------------------------------------------------------------------
Tiếng việt ( Tăng)

LUYỆN TẬP VỀ SỰ CHUYỂN LOẠI CỦA TỪ

I. Mục tiêu:

- Nắm được sự chuyển loại của từ (động từ, tính từ chuyến thành danh từ) ; xác định dược từ loại của từ trong câu. Đặt được câu theo yêu cầu.

- Rèn kĩ năng xác định từ loại và đặt câu. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Giáo dục HS ham học, tích cực học tập, thấy được cái hay, cái đẹp của TV
II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập ( HĐ2)

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
A. Ổn định lớp

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                    2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn kiến thức lí thuyết

- Yêu cầu HS hỏi đáp thế nào là sự chuyển loại của từ? Cho ví dụ?

- Gọi HS nêu trước lớp

- GVnhận xét, chốt:

      Hiện tượng chuyển loại của từ là trường hợp vẫn cùng một hình thức ngữ âm nhưng khi thì mang những đặc điểm ngữ pháp của từ loại này, khi thì mang các đặc điểm ngữ pháp của từ loại  khác. 

VD: + Anh ấy đang suy nghĩ.

  + Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc.

suy nghĩ (1) là động từ; suy nghĩ (2) là danh từ

Hoạt động 2: Thực hành

Bài 1:  Xác định từ loại của từ được gạch dưới trong các câu sau:

a. Cô giáo của chúng tôi rất yêu thương học sinh.

b. Dù ông ta có một đống của nhưng ông ta cũng không thấy hạnh phúc.

c. Bạn ấy hát hay lắm.

d. Cô giáo hỏi: “ Hôm nay, tổ một hay tổ hai làm trực nhật?”

- Bài tập yêu cầu gì?

- Dựa vào đâu để xác định từ loại trong câu?

- Yêu cầu hs làm bài vào vở.

- Nhận xét bài làm  trên bảng lớp

Chốt đáp án đúng: a. quan hệ từ;       
b. danh từ;      c. tính từ;      d. quan hệ từ.

Bài 2 : Xác định từ loại của những từ được gạch chân dưới đây :
a. Anh ấy sẽ kết luận sau.

b. Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn.

c. Anh ấy ước mơ nhiều điều.

d. Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- Cho HS làm bài cá nhân.

- Nhận xét chữa bài

Đáp án: a, c là động từ; b và d là danh từ 

Chốt: các động từ kết hợp được với những ở phía trước thì tạo thành một danh từ mới. 

Bài 3: Đặt câu:

a) Có từ “ thơm”

+ là danh từ ( tiếng Nam Bộ):.........................
+ là tính từ:......................................................
+ là động từ: ...................................................
b) Có từ “ bó”

+ là danh từ: ...................................................
+ là động từ: ....................................................
- Bài tập yêu cầu gì?

- Khi viết câu cần chú ý những gì?

- Cho HS làm bài vào vở.

- GV nhận xét chữa bài

Chốt: Cách đặt câu và trình bày câu cho chuẩn; đặt câu hay.

* KKHS làm bài sau:

Bài 4: Chuyển các động từ, tính từ sau thành danh từ: hi sinh, vui, buồn, nhớ, đấu tranh, đẹp, tự hào.

- GV hướng dẫn: làm  thế nào chuyển các động từ, tính từ thành danh từ?

- Yêu cầu hs làm  bài

- Nhận xét, chữa  bài

Chốt: Các ĐT và TT đi kèm : sự, cuộc, nỗi, niềm, cái,... ở phía trước thì tạo thành một DT mới.

Bài 5: Viết một đoạn văn về truyền thống anh hùng của nhân dân ta trong đó có sử dụng một số từ ở BT4.

- Cho hs làm bài, GV theo dõi, giúp đỡ hs còn lúng túng.

- Gọi hs đọc đoạn văn của mình,lớp nhận xét bổ sung.

Chốt vận dụng sự chuyển loại của từ viết đoạn văn về truyền thống đấu tranh anh hùng của nhân dân ta.

3. Củng cố dặn dò:

- Thế nào là sự chuyển loại của từ?

- Nhận xét tiết học
	Hoạt động của học sinh
- HS lắng nghe

- Hỏi - đáp theo nhóm 2

- 2 ->3 nhóm nêu trước lớp

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS nhắc lại

Bài 1: 

- Xác định từ loại trong các từ được gạch dưới.

- Nghĩa của từ và kết hợp từ trong câu.

- HS làm bài vào vở, 1 hs làm bảng lớp

a. của – QHT;  b. của – DT

c. hay – tính từ  d. hay – QHT

Bài 2: 

- 1HS đọc, lớp đọc thầm

- HS làm bài vào vở, 1 hs làm bảng lớp

+ Kết luận ở câu a là động từ; còn ở câu b là danh từ

+ Ước mơ ở câu c là động từ; ở câu d là danh từ.

Bài 3: 

- Đặt câu

- Chữ đầu câu viết hoa và cuối câu có dấu chấm.

- HS làm bài

a) + Trái thơm này rất ngọt.

    + Hoa trong vườn toả hương thơm ngào ngạt.

+ Mẹ bé bé lên, thơm bé một cái thật kêu.

b) + Tôi cắt một bó cỏ về cho thỏ.

    + Bà tôi đang bó củi, tôi giúp bà xếp thành đống. 

Bài 4: 

- Thêm vào trước các từ: sự, việc, cuộc, nỗi, niềm, ...

- Làm bài cá nhân

VD: sự hi sinh, niềm vui, nỗi buồn, cuộc đấu tranh, cái đẹp, niềm tự hào.

Bài 5: 

- HS viết bài theo yêu cầu

- 2->3 hs đọc đoạn văn của mình, lớp nhận xét, đánh giá.


------------------------------------------------------------------------------------------------
Thø s¸u  ngµy 8 th¸ng 1 n¨m 2024
Địa lí

Địa lí.

ÔN TẬP HỌC KÌ I

I. Mục tiêu: 

- Biết hệ thống hoá các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn giản: đặc điểm chính của các yếu tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất rừng.

- Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ.

- Giáo dục HS ham thích môn học và có ý thức học tập tốt, có ý thức bảo vệ biển đảo, bảo vệ môi trường.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bản đồ Hành chính Việt Nam, phiếu học tập (Hoạt động 1). 

- HS : Bảng con chơi trò chơi (Hoạt động 2)

III. Các hoạt động dạy - học:


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ:  
- Nêu vai trò của hoạt động thương mại ?

- Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch?

- GV nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài:
- Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu  của tiết học.

2. Nội dung : 

Hoạt động 1: Bài tập tổng hợp:

- Kể tên các nội dung đã học từ tuần 1 đến tuần 15.

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm 4, phát phiếu học tập cho HS để các em củng cố lại kiến thức.

- Tổ chức cho các nhóm báo cáo rồi hướng dẫn nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh phần nội dung ôn tập trong các câu: (Kết hợp cho HS chỉ vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo của nước ta trên bản đồ).

+ Nhóm 1, 2, 3, 4:

1. Biển bao bọc phía nào phần đất liền nước ta ? Tên biển là gì ? 

2. Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta ?

3. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta ?

4. Sông ngòi ở nước ta có đặc điểm gì ?

5. Sự phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì ?

+ Nhóm 5, 6, 7:

6. Hãy kể tên một số loại cây trồng ở nước ta ? Loại cây nào được trồng nhiều nhất ?

7. Ngành lâm nghiệp ở nước ta gồm những hoạt động nào ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?

8. Em có nhận xét gì về các ngành công nghiệp và các nghề thủ công nghiệp của nước ta ?

9. Nước ta có những loại hình giao thông vận tải nào? Cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng trong việc chuyên chở hàng hoá ?

10. Nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch ở nước ta ?

- Nhận xét câu trả lời của HS, chốt câu trả lời đúng cho từng câu hỏi.

Hoạt động 2: Trò chơi: Rung chuông vàng:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi theo hình thức thi “Rung chuông vàng”, HS ghi đáp án vào bảng con, nếu đúng gạch một gạch sau bảng, ai trả lời đúng nhiều câu nhất thì thắng cuộc.

- GV đọc lần lượt câu hỏi cho HS tìm đáp án:

1) Đây là tên dãy núi dài nhất nước ta.

2) Đây là tỉnh có nhà máy thủy điện Hòa Bình.

3) Đây là một huyện thuộc tỉnh Hải Dương có làng gốm Chu Đậu nổi tiếng.

4) Tỉnh này có Hoạt động khai thác than nhiều nhất ở nước ta.

5) Thành phố này có làng nghề gốm Bát Tràng và làng dệt lụa Hà Đông.

6) Sân bay quốc tế Nội Bài ở thành phố này.

7) Thành phố này là trung tâm kinh tế lớn nhất nước ta.

8) Địa phận quần đảo Trường Sa tuộc tỉnh này.

9) Tỉnh này nằm ở phần hẹp ngang nhất của nước ta.

10) Thành phố biển này nổi tiếng với lễ hội Chọi trâu.

- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương HS thắng cuộc.

3. Củng cố, dặn dò:

- GV cho HS nhắc một vài nội dung đã ôn tập.

- Nhận xét chung về thái độ học tập, nhắc HS về ôn tập để giờ sau kiểm tra cuối học kì I.
	- 2HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- HS nối tiếp nhau kể

- HS làm việc theo nhóm 4: HS thảo luận điền kết quả vào phiếu học tập.

- Đại diện 1 số nhóm trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS theo dõi, nhắc lại cách chơi.

- HS tham gia chơi.

Đáp án:  

1) Trường Sơn

2) Hòa Bình

3) Nam Sách

4) Quảng Ninh

5) Hà Nội

6) Hà Nội

7) Thành phố Hồ Chí Minh.

8) Khánh Hòa

9) Quảng Bình

10) Hải Phòng.

- 2 - 3 HS nhắc lại.


---------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 90: HÌNH THANG

I. Mục tiêu:

- Có biểu tượng về hình thang. Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với một số hình đã học. Nhận biết hình thang vuông. 
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận dạng hình. (Bài tập cần làm: bài 1, 2, 4). Biết trao đổi, thảo luận với bạn để làm bài; biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

- Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

II. Chuẩn bị:

- Bộ đồ dùng dạy - học toán 5.

III. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:

- GV yêu cầu HS làm bài tập 3 trang 90.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng lớp.
- Nhận xét chốt đáp án đúng.

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                   2. Nội dung:

Hoạt động 1: Hình thành biểu tượng về hình thang:
- Giáo viên cho học sinh quan sát hình vẽ cái thang trong SGK.

- Yêu cầu HS tìm điểm giống nhau giữa hình cái thang và hình ABCD?

- Chốt: Hình ABCD giống “cái thang” nên được gọi là hình thang
- Yêu cầu HS lấy trong bộ đồ dùng học toán hình thang.
- Giáo viên vẽ hình thang lên bảng.

Hoạt động 2:  Nhận biết một số đặc điểm của hình thang:
	Hoạt động của học sinh:

- HS làm bài cá nhân vào vở nháp, 1 HS làm bảng lớp, Lớp theo dõi, nhận xét.

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

25 + 15 = 40 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

2400 : (15 + 25) = 60 (cm)

Diện tích của hình tam giác DMC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2)

                         Đáp số: 750 cm2 
- Lắng nghe.
- Học sinh quan sát.
- HS nêu câu trả lời theo ý hiểu của bản thân: Hình ABCD giống như cái thang nhưng chỉ có hai bậc.

- HS thao tác và giơ hình thang.

- HS quan sát.

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp quan sát hình thang ABCD tìm  câu trả lời cho các câu hỏi:

- Hình thang ABCD có mấy cạnh?

- Các cạnh của hình thang có gì đặc biệt?

- Vậy hình thang là hình như thế nào?

- Gọi HS nêu trước lớp.

- Chốt: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy. Hai cạnh kia gọi là hai cạnh bên.

- Yêu cầu HS chỉ rõ các cạnh đáy và cạnh bên của hình thang ABCD.
- GV giới thiệu: Cạnh đáy AB là đáy bé, cạnh đáy CD là đáy lớn. 

- GV kẻ đường cao AH của hình thang ABCD sau đó giới thiệu: AH được gọi là đường cao của hình thang ABCD, độ dài của AH  gọi là chiều cao của hình thang ABCD.
- Yêu cầu HS nhận xét đường cao AH như thế nào với hai đáy?

* Khuyến khích HS nêu đặc điểm của hình thang?

- Chốt: Hình thang ABCD có: 

+ Hai cạnh đáy AB và CD song song với nhau.
+ Hai cạnh AD và BC gọi là hai cạnh bên

+ Đường cao AH vuông góc với hai đáy; độ dài AH là chiều cao của hình thang.
Hoạt động 3: Luyện tập:
Bài 1:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm  2 tìm  xem hình nào là hình thang?

- Gọi HS báo cáo, lớp nhận xét bổ sung.
- Chốt đáp án: Các hình thang là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 5, hình 6.

* Khuyến khích HS giải thích vì sao hình 3 không là hình thang?
- Yêu cầu HS đặt tên cho các hình và chỉ rõ: cạnh đáy, cạnh bên của hình thang.

- Chốt: Đặc điểm của hình thang: hai cạnh đáy song song với nhau và hai cạnh bên không song song.
	- Học sinh tiếp tục quan sát.

- 4 cạnh.

- 2 cạnh đáy song song.

- Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song. Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy. Hai cạnh kia gọi là cạnh bên.

- 2 HS nêu trước lớp.
- HS thảo luận theo nhóm  2 và nêu. 

- HS theo dõi.
- Học sinh nghe tiếp thu kiến thức về đường cao và chiều cao, có thể hỏi thêm giáo viên nếu có phần nào chưa hiểu.

- Vuông góc với hai đáy.
- HS nêu lại các yếu tố của hình thang.

- 1 hs đọc yêu cầu

- Hoạt động theo nhóm 2.
- HS lần lượt báo cáo kết quả.
- HS nêu vì hình 3 không có cặp cạnh đối diện song song với nhau.

- HS làm việc theo nhóm 2 và nêu về một số hình.
- Nhận xét, đánh giá bạn.

	Bài 2: 

- Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.
- GV lần lượt nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời.

Trong ba hình hình nào có hình nào có:

+ Bốn cạnh và 4 góc?
+ Hai cặp cạnh đối diện song song?

+ Chỉ có một cặp cạnh đối diện song song?

+ Có 4 góc vuông?

+ Trong 3 hình hình nào là hình thang? 

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Có bạn nói hình 1 và hình 2 cũng là hình thang. Theo em, bạn đó nói đúng hay sai? Giải thích?

- Chốt: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

Bài 4:

- GV vẽ hình lên bảng và yêu cầu HS lần lượt trả lời:

- Đọc tên hình trên bảng?

- Hình thang ABCD có những góc nào là góc vuông? 

- Cạnh bên nào vuông góc với hai đáy?

- Chốt: Hình thang có cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

- Hình thang như thế nào thì được gọi là hình thang vuông?

3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu lại các đặc điểm của hình thang?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương những em học tốt, tham gia tích cực trong giờ học.
	- HS đọc trong SGK trang 92.
- HS nghe và trả lời.
- Cả 3 hình đều có 4 cạnh và 4 góc.
- Hình 1, hình 2.
- Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình có 4 góc vuông.
- Hình 3 là hình thang.
- Hình 1, hình 2 cũng là hình thang vì có cặp cạnh đối diện song song với nhau.

- HS quan sát hình và trả lời câu hỏi.
- Hình thang ABCD.
- Hình thang ABCD có góc A và góc D là hai góc vuông.
- Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy AB và DC.

- HS nêu đặc điểm của hình thang vuông.

- HS nêu trước lớp.


-------------------------------------------------------------
Thể dục

SƠ KẾT HỌC KÌ I

I. Mục tiêu

  - Sơ kết học kì I. Chơi trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.

  - HS nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì I. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

  - HS tự giác, tích cực, chủ động.

II. Địa điểm phương tiện

   - Địa điểm: Sân trường.

   - Phương tiện: Còi, sân chơi trò chơi.

 III. Tiến trình bài giảng

	NỘI DUNG
	ĐL
	PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

	1. Phần mở đầu 

- Nhận lớp.

- Phổ biến nhiệm vụ bài học.

+ Khởi động:

- Chạy khởi động

- Tại chỗ xoay khớp tay, chân hông vai.

2. Phần cơ bản 

- Ôn tập học kì I:

+ Hệ thống lại kiến thức, kĩ năng đã học trong học kì I.

+ Nhận xét ưu khuyết điểm. 

- Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”.

+ Gọi tên trò chơi.

+ Tập hợp đội hình chơi.

3. Phần kết thúc 

- Thả lỏng 

- Hệ thống bài

- Nhận xét giờ học
	5-7’

18-22’

10-12’

8-10’

   4-6’


	- Lớp trưởng tập hợp lớp.

x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x x

                           GV

- GV nhận lớp phổ biến nhiệm vụ bài học.

- HS lắng nghe.

- CS điều khiển lớp khởi động.

- Đội hình vòng tròn khởi động :


GV

- GV cùng HS nhắc lại những kiến thức đã học.

- Xen kẽ gọi 2-3 em HS lên thực hiện động tác.

- GV đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Tuyên dương một vài tổ và cá nhân có ý thức tốt.

- Nhắc nhở chung một số tồn tại và hướng khắc phục trong kì 2.

- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, tập hợp HS theo ĐH chơi.

- Tổ chức cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức.

- GV quan sát, nhận xét.

- HS thả lỏng tại chỗ.

- GV hệ thống bài.

- GV nhận xét giờ học.


---------------------------------------------------------
Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC

I. Mục tiêu:

- Chọn được một câu chuyện nói về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác và kể lại được rõ ràng, đủ ý, biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. Biết nhận xét, đánh giá bạn; trao đổi, thảo luận với bạn để tìm ra ý nghĩa câu chuyện.

- Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện.

- Giáo dục HS quan tâm đến mọi người xung quanh.

II. Chuẩn bị:

- GV: Viết sẵn đề bài trên bảng lớp.
- HS: Chuẩn bị câu chuyện theo đề bài. 

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:
- Yêu cầu 2 HS kể chuyện về một buổi sinh hoạt đầm ấm trong gia đình. 

- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện.
- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hướng dẫn kể chuyện:
a. Tìm hiểu đề bài:
- Gọi HS đọc đề bài: Hãy kể một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc về những người biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác. 
	Hoạt động của học sinh:
- 2 HS nối tiếp nhau kể lại chuyện.
- HS nhận xét, đánh giá bạn.

- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng, lớp theo dõi và đọc thầm.
 

	- GV phân tích đề bài, gạch chân dưới những từ: đã nghe; đã đọc; biết sống đẹp; niềm vui, hạnh phúc.
	- HS theo dõi.

	- Yêu cầu  HS đọc phần gợi ý.
	- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

	- Em hãy giới thiệu về câu chuyện mình định kể cho các bạn biết.

b. Kể trong nhóm:
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm, cùng kể chuyện, trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện.
	- HS nối tiếp nhau giới thiệu.

- HS hoạt động nhóm 4. Khi 1 HS kể, HS khác lắng nghe, nhận xét, trao đổi với nhau về ý nghĩa câu chuyện, hoạt động của nhân vật.

	- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.

c. Kể trước lớp.

- Tổ chức cho HS thi kể.
	- 3 HS thi kể.

	
	- HS khác hỏi lại bạn về tính cách nhân vật, ý nghĩa hành động của nhân vật, ý nghĩa câu chuyện, ...

	- Gọi HS nhận xét bạn kể chuyện.
	- HS nhận xét, đánh giá.

	- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhấn mạnh nội dung bài.

- GV nhận xét tiết học.

-Dặn HS về kể lại cho người thân nghe
	


------------------------------------------------------------------
CHIỀU:
Khoa học

HỖN HỢP

(Dạy học trải nghiệm, ngoài lớp học)

I. Mục tiêu:

- HS nêu được một số ví dụ về hỗn hợp.

- Thực hành tách các chất trong hỗn hợp (tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng). Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi; biết nhận xét, đánh 
giá bạn trả lời.

HS được trải nghiệm thực hành biết tạo một hỗn hợp gia vị (Hoạt động 1) và tách các chất ra khỏi hỗn hợp (Hoạt động 4).

- Giáo dục học sinh ý thức tìm hiểu khoa học.

II. Chuẩn bị:

- Hình trang 75.

- Chuẩn bị: HS chuẩn bị ghế ngồi.
Hoạt động 1: + Muối tinh, mì chính, hạt tiêu, chén và thìa nhỏ.

Hoạt động 4: + Hỗn hợp cát trắng và nước; phễu, giấy lọc, bông thấm nước.

                       + Hỗn hợp dầu ăn và nước; cốc, ly, thìa.

                       + Gạo có lẫn sạn; rá vo gạo, chậu nước.
- Địa điểm: Sân trường chỗ phù hợp để tổ chức tiết học. 
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Bài cũ:

- GV cho HS ra sân trường học có vị trí phù hợp để tổ chức tiết học.

- Kể tên một số chất ở thể rắn, lỏng, khí?

- Nêu điều kiện để nước chuyển từ thể này sang thể khác?

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:  1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Thực hành: Tạo một hỗn hợp gia vị:
Mục tiêu: HS biết cách tạo ra hỗn hợp.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm: Tạo ra một hỗn hợp gia vị gồm: muối tinh, mì chính, hạt tiêu.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS tiếp nối nhau trả lời:
- Đường, muối; nước, dầu ăn, dấm; hơi nước, ô-xi, ...

- Khi nhiệt độ thay đổi một số chất chuyển từ thể này sang thể khác.
- Nhận xét, đánh giá bạn.

- HS hoạt động nhóm 4. Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát và nếm riêng từng chất, sau đó ghi nhận xét vào báo cáo.

	
	- Sau đó trộn các chất vào với nhau; cho các bạn nếm thử và ghi nhận xét vào giấy.

	- Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần có những chất nào?
	- HS thảo luận và đưa ra câu trả lời của nhóm mình: muối, mì chính, hạt tiêu, ... 

	- Hỗn hợp là gì?
	- Là các chất trộn vào nhau.

	- GV kết luận: Muốn tạo ra được hỗn hợp ít nhất phải có hai chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau. Trong hỗn hợp mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
Hoạt động 2: Thảo luận:
Mục tiêu: HS kể được tên một số hỗn hợp.

Cách tiến hành:
	- 1 HS đọc trong SGK trang 74.

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm:

- Theo em, không khí là một chất hay một hỗn hợp?
	- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảo luận, ghi câu trả lời ra giấy.

- Đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

	- Kể tên một số hỗn hợp khác mà em biết?
	- HS nêu trước lớp, lớp nhận xét, đánh giá.

	- GV nhận xét và chốt: Hỗn hợp gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau: gạo lẫn trấu, cám lẫn gạo, muối lẫn cát...
Hoạt động 3: Trò chơi: Tách các chất ra khỏi hỗn hợp.

Mục tiêu: HS biết được các phương pháp tách riêng các chất trong một số hỗn hợp.
 Cách tiến hành:
	

	- GV chia lớp thành 3 nhóm.

- GV đọc câu hỏi.

- GV kết luận đáp án đúng; Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

- Chốt: Có nhiều cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp như làm lắng. lọc, sảy, ...
Hoạt động 4: Thực hành tách các chất ra khỏi hỗn hợp.
Mục tiêu: HS biết cách tách các chất ra khỏi một số hỗn hợp.

Cách tiến hành:
	- Các nhóm thảo luận và đưa ra đáp án.

Hình 1: làm lắng; Hình 2: sảy; Hình 3: lọc.

	- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 thí nghiệm.

+ Nhóm 1: Tách cát trắng ra khỏi hỗn hợp nước và cát trắng.

+ Nhóm 2: Tách dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước.

+ Nhóm 3:  Tách gạo ra khỏi hỗn hợp gạo lẫn với sạn.
	- HS các nhóm 4 thực hành theo các bước như yêu cầu ở mục thực hành trang 75 SGK, thư ký nhóm ghi lại các bước làm việc thực hành.

- Đại diện từng nhóm báo cáo kết quả.

- Nhận xét, đánh giá.

	- GV nhận xét, tuyên dương những nhóm làm tốt.

3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu: Thế nào là hỗn hợp? Nêu các cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

- GV nhận xét tiết học.

- Nhắc HS chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau: cốc, thìa, nước, muối, đường, đĩa.
	- HS nhắc lại nội dung bài học trong SGK trang 74, 75.


------------------------------------------------------
Toán (Tăng)

ÔN TẬP: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN. GIẢI TOÁN
I. Mục tiêu:

- Củng cố cho học sinh nắm chắc các kiến thức đã học về: các phép tính với số thập phân, giải toán về tỉ số phần trăm.

- Rèn kĩ năng làm tính và giải toán. Biết nhận xét, đánh giá bài mình, bài bạn.
- Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập, phát huy khả năng sáng tạo của học sinh khi làm bài.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Giới thiệu bài:

2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Gọi HS nêu cách thực hiện các phép tính với số thập phân.
- Có mấy dạng toán về tỉ số phần trăm? Nêu cách giải từng dạng toán?

- GV nhận xét, chốt kiến thức về thực hiện cộng, trừ, nhân, chia số thập phân; nhân, chia nhẩm với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001; ... ; 3 dạng toán về tỉ số phần trăm và cách giải.
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
- GV yêu cầu HS làm bài:
	Hoạt động của học sinh:
- HS thực hiện hỏi - đáp trong nhóm và nêu trước lớp theo yêu cầu.
- HS khác nhận xét, đánh giá.

	Bài 1 : Đặt tính và tính:
a) 142,79 + 95,07          b) 534 - 38,57

c) 2,46 
[image: image8.wmf]´

 3,52               d) 157,48 : 25,4                   

- Cho HS làm lần lượt từng phần.

- Hướng dẫn chữa bài và củng cố cách thực hiện các phép tính với số thập phân ở từng phần.
	- HS làm trong bảng con lần lượt từng phần (mỗi phép tính 1 HS làm trên bảng). 

- Nhận xét và trao đổi cách làm.

	Bài 2 : Tính giá trị biểu thức:

a) 95,76 + 12,7 
[image: image9.wmf]´

 0,8 - 93

b) 63,8 
[image: image10.wmf]´

 7,5 - 23,8 
[image: image11.wmf]´

 7,5 
- Yêu cầu HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.
- Cho HS tự làm bài.

* Khuyến khích học sinh làm theo 2 cách ở phần b).
- Hướng dẫn chữa bài.

- Củng cố cách tính giá trị biểu thức; tính chất nhân một số với một hiệu. 

Bài 3: Trường có 171 HS nữ, tính ra số HS nữ chiếm 45 % số HS toàn trường. Tính số HS toàn trường. 

- Hướng dẫn HS phân tích đề để xác định dạng toán về tỉ số phần trăm áp dụng trong bài.
- Yêu cầu HS nêu các bước giải.
- Cho HS tự làm rồi nhận xét một số bài làm của HS và hướng dẫn chữa trên bảng lớp:

Bài giải:
Số học sinh toàn trường là :

171 : 45 
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 100 = 380 (học sinh)

Đáp số :  380 học sinh

- Củng cố cho HS cách tìm 1 số khi biết giá trị một số phần trăm của nó.
	- HS nêu.

- HS làm trong vở.
- 2 học sinh chữa 2 phần.
- Nhận xét và trao đổi cách làm.
Đáp số: a) 12,92; b) 300.
- HS đọc và nêu yêu cầu.

- HS phân tích bài toán và nêu dạng toán về tỉ số phần trăm được áp dụng để làm bài tập này (dạng 3).
- Nêu các bước giải bài toán.

- Làm bài trong vở.
- Chữa bài. 

	* Khuyến khích HS hoàn thành bài tập sau:

Bài 4: Một cửa hàng bán 1 bếp ga giá 840000 đồng thì được lãi 20% tiền vốn. Hỏi tiền lãi là bao nhiêu? 

- Hướng dẫn phân tích bài toán.
- Giúp HS hiểu rõ: 
Tiền bán = tiền vốn + tiền lãi

- Coi tiền vốn là 100%, tiền lãi là 20% tiền vốn thì tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

- Tìm cách tính tiền lãi.

- Tổ chức cho HS làm bài.

- Củng cố ý nghĩa của tỉ số phần trăm, cách giải bài toán có lời văn có liên quan đến tỉ số phần trăm.
	- HS suy nghĩ tìm và nêu cách giải.

- 100% + 20% = 120%

- HS nêu:

840 000 : 120 x 20 = 140 000 (đồng)
- Làm trong nháp.
- 1 HS chữa bài trên bảng. 

- Nhận xét.
- Chữa bài vào vở.

Đáp số: 140 000 đồng.

	3. Củng cố, dặn dò: 

- Nêu lại các dạng toán về tỉ số phần trăm và cách làm?

- Nhận xét tiết học; dặn HS về xem lại bài để nắm vững cách giải.


-----------------------------------------------------------

Giáo dục tập thể
SINH HOẠT CHI ĐỘI

I. Mục tiêu:

- Học sinh thấy đư​​ợc ư​​u điểm, khuyết điểm của mình trong tuần.

- Học sinh biết sửa chữa khuyết điểm, phát huy ​​ưu điểm vư​​ơn lên trong học tập.

- Giáo dục HS ngoan ngoãn, lễ phép, chăm chỉ học tập, chấp hành nội quy trường lớp.
II. Chuẩn bị: 

- Chi đội trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt. 

- Các bài hát về Đảng, Bác Hồ, mùa xuân đất nước.
- GV đánh giá, nhận xét kết quả.

III. Nội dung:

1. Văn nghệ : Hát các bài hát về Đảng, Bác Hồ, mùa xuân đất nước.
- HS hát cá nhân, hát tập thể. 

- Các nhóm thi hát. 

2. Kiểm điểm nền nếp trong tuần:

- Chi đội trưởng cho các bạn sinh hoạt chi đội.
- Các phân đội trưởng nhận xét hoạt động của phân đội mình.

- Chi đội trưởng nhận xét chung -  Các thành viên khác phát biểu.
- Phụ trách chi đội tổng kết lại: 

- Nhận xét về các mặt : 

a) Về học tập: ..........................................................................................................

.................................................................................................................................
b) Về lao động : ......................................................................................................

.................................................................................................................................
c) Về thể dục - vệ sinh : .........................................................................................

.................................................................................................................................
d) Về các phong trào khác : ....................................................................................

.................................................................................................................................
3. Phương hướng tuần sau:
- Phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm.

- Thực hiện tốt các nội quy đã quy định.

- Tích cực thi đua học tập lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân.

- Chấp hành tốt luật Giao thông, thực hiện tốt theo nội dung cam kết và An toàn 

giao thông đã kí.
- Duy trì tốt mọi nề nếp: Đi học đúng giờ, chuẩn bị chu đáo bài, đồ dùng học tập. Đặc biệt giữ gìn cẩn thận SGK để có thể sử dụng lại.
- Chấp hành tốt luật Giao thông. Thực hiện tốt theo nội dung “4 biết, 4 không” như cam kết đã kí.

- Chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho học kì II.
- Thực hiện vệ sinh cá nhân, ăn mặc phù hợp để phòng bệnh theo mùa, Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid- 19.

- Không được ra gần khu vực xây dựng và đầu hồi phòng học lớp 4A để đảm bảo an toàn. Dựng xe gọn gàng, khi lấy xe cẩn thận không làm đổ xe của bạn.

- Tích cực giữ vệ sinh trường lớp, sắp xếp đồ dùng trong lớp gọn gàng, sạch sẽ.

- Tích cực trồng và chăm sóc cây xanh.

- Thực hiện vệ sinh sân trường vào chiều thứ sáu hàng tuần. 

- Chuẩn bị tốt việc học tập cho tuần 19.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Kiểm tra, ngày 31 tháng 12 năm 2023
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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